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QUY ĐỊNH
V/v đánh mã số học sinh sinh viên và mã số nội trú  
của Trường Cao đẳng Gia Lai - 2021
1. Quy định chung

- Học sinh, sinh viên hệ chính quy của Nhà trường đều được gán mã số HSSV theo Quy định. Mỗi HSSV được gán một mã số HSSV duy nhất. Mã số này vĩnh viễn thuộc về HSSV đó, mã số này không được sử dụng lại để gắn cho HSSV khác. Trường hợp HSSV lưu ban, chuyển khóa học (bảo lưu) thì mã số ban đầu khi nhập học sẽ được giữ nguyên và tiếp tục sử dụng, riêng trường hợp HSSV chuyển ngành, hoặc hệ đào tạo thì Nhà trường sẽ cấp lại mã số mới theo mã ngành/nghề mới.
- Mã số HSSV phải thể hiện năm nhập học, trình độ đào tạo, ngành/nghề đào tạo và số thứ tự của HSSV. Trong đó mã ngành/nghề đào tạo, mã hệ đào tạo được nhà trường quy ước ở mục 2 và 3, mã số HSSV được sử dụng trong công tác quản lý và giao dịch trong toàn trường.
2. Qui ước mã ngành, nghề đào tạo
	TT
	Mã ngành, nghề
	Tên ngành, nghề đào tạo


	
	Theo danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV, trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng
	Mã quy ước của nhà trường
	

	
	Trung cấp 
	Cao đẳng
	
	

	1
	5520227
	6520227
	01
	Điện công nghiệp

	2
	
	6510303
	02
	Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử

	3
	5520246
	
	03
	Vận hành thủy điện

	4
	5510216
	6510216
	04
	Công nghệ ô tô

	5
	5520123
	6520123
	05
	Hàn

	6
	5520121
	
	06
	Cắt gọt kim loại

	7
	
	6510201
	07
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí

	8
	5520102
	
	08
	Kỹ thuật máy nông nghiệp

	9
	5480102
	6480102
	09
	Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

	10
	5480202
	6480202
	10
	Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

	11
	5340302
	6340302
	11
	Kế toán doanh nghiệp

	12
	5320301
	6320301
	12
	Văn thư hành chính

	13
	5580201
	6580201
	13
	Kỹ thuật xây dựng

	14
	5580212
	
	14
	Điện-Nước

	15
	5520312
	
	15
	Cấp, thoát nước

	16
	5760101
	6760101
	16
	Công tác xã hội

	17
	
	6420202
	17
	Công nghệ sinh học

	18
	5620116
	6620116
	18
	Bảo vệ thực vật

	19
	5620122
	
	19
	Khuyến nông lâm

	20
	5620117
	
	20
	Chăn nuôi gia súc gia cầm

	21
	5640101
	
	21
	Thú Y

	22
	5810207
	
	22
	Kỹ thuật chế biến món ăn

	23
	5540205
	
	23
	May thời trang

	24
	5810103
	6810103
	24
	Hướng dẫn du lịch

	25
	5810201
	6810201
	25
	Quản trị khách sạn

	26
	5810203
	
	26
	Nghiệp vụ lễ tân

	27
	5320203
	
	27
	Thư viện-thiết bị

	28
	5210225
	
	28
	Thanh nhạc

	29
	5210224
	
	29
	Organ

	30
	5210217
	
	30
	Biểu diễn nhạc cụ phương tây (Guitar)

	31
	5210216
	
	31
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (T’rưng)

	32
	5210207
	
	32
	Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

	33
	5210103
	
	33
	Hội họa

	34
	5220301
	
	34
	Quản lý văn hóa

	35
	
	6720301
	35
	Điều dưỡng

	36
	
	6720201
	36
	Dược


3. Qui ước mã hệ đào tạo 
	STT
	Trình độ đào tạo
	Mã quy ước

	1
	Sơ cấp
	0

	2
	Trung cấp
	1

	3
	Cao đẳng
	2

	4
	Cao đẳng liên thông
	3


4. Qui ước mã số HSSV
- Mã số HSSV gồm 8 ký tự XXYZZVVV, được mã hóa theo quy ước như sau:

+ Nhóm 2 ký tự số đầu tiên “XX” là 2 số cuối của năm HSSV nhập học.
+ Ký tự số thứ 3 chữ cái “Y” để chỉ hệ đào tạo

+ Nhóm 2 ký tự số tiếp theo “ZZ” là mã ngành đào tạo quy ước của Nhà trường. 
+ Nhóm 3 ký tự số sau cùng “VVV” là số thứ tự của học sinh sinh viên cùng một hệ đào tạo (nghĩa là số thứ tự của học sinh sinh viên hệ cao đẳng riêng, trung cấp riêng và sơ cấp riêng)

- Ví dụ mã số sinh viên đầy đủ: 2106012 (trong đó: 21 là 2 số cuối năm nhập học:2021, 1 là HSSV học hệ trung cấp, 06 là ngành cắt gọt kim loại, 012 là số thứ tự của HSSV trong lớp)
5. Qui ước mã nội trú HSSV

- Mã số nội trú HSSV được quy định gồm 5 ký tự XXYYY, trong đó các ký tự được mã hóa theo quy ước như sau:

+ Nhóm 2 ký tự số đầu tiên “XX” là 2 số cuối của năm HSSV nhập học.
+ Nhóm 3 ký tự số sau cùng “YYY” là số thứ tự của học sinh sinh viên ở nội trú KTX.

- Ví dụ mã số nội trú của học sinh sinh viên đầy đủ: 21015 (trong đó: 21 là 2 số cuối năm nhập học: 2021, 015 là số thứ tự của HSSV ở nội trú.
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